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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: KINH TẾ
Bộ môn phụ trách: Thông tin và PTKT



	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
Phân tích thông tin kinh tế;  Mã học phần: EIA231
2. Tên Tiếng Anh: Analysis of economic information;  



3. Số tín chỉ: 03 
tín chỉ (2//1/6) 
(2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thảo luận, 6 tín chỉ tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : ……………………………………………………. 

Môn học trước: Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Khác: ……………………………………………………………………..

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	TT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	PGS.TS. Đỗ Anh Tài
	0983640109
	doanhtaitnu@gmail.com
	

	2
	PGS.TS. Trần Văn Quyết
	0966553579
	quyettran@tueba.edu.vn
	

	3
	GVC.TS. Nguyễn Thị Nhung
	0984238716
	nhungnt@tueba.edu.vn
	

	4
	GVC.TS.Nguyễn T.Phương Hảo
	0913079111
	haontp@tueba.edu.vn
	

	5
	GVC.TS. Ngô Thị Mỹ
	0915208444
	ntmy@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần
Học phần Phân tích thông tin kinh tế trang bị cho người học những kiến thức căn bản liên quan đến các loại dữ liệu, thông tin và các bước để tiến hành phân tích thông tin kinh tế. Từ việc làm rõ các phương pháp thu thập thông tin để hình thành cơ sở dữ liệu nghiên cứu, học phần giúp người học có thể lựa chọn các phương pháp phân tích phù hợp với mỗi loại thông tin đã có, từ đó trình bày các kết quả phân tích một cách khoa học, đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. 
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu


	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức căn bản về dữ liệu, thông tin kinh tế; các phương pháp thu thập thông tin (thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp); các phương pháp phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu đã thu thập (dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng);...
	1.1. CTĐT (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)

1.2. CTĐT (Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)

1.4. CTĐT: (Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1.5. CTĐT (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế y tế)


	4

	G2
	Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc với các phần mềm liên quan đến xử lý và phân tích dữ liệu
	2.2. CTĐT (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)

2.3. CTĐT (Kinh tế đầu tư)

2.4. CTĐT: (Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

2.5. CTĐT (Kinh tế phát triển)

2.6. CTĐT (Kinh tế y tế)
	3

	G3
	Khả năng ứng dụng vào các nghiên cứu thực tế.
	3.1. CTĐT: (Kinh tế đầu tư)

3.2. CTĐT (Kinh tế y tế)

3.3. CTĐT (Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến phân tích thông tin kinh tế cũng như các bước tiến hành phân tích thông tin kinh tế
	1.1. CTĐT(Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)
	3

	
	G1.2
	Vận dụng được các phương pháp thu thập thông tin (thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp) để xây dựng cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu. 
	1.1. CTĐT (Kinh tế phát triển)

1.2. CTĐT (Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)

1.4. CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	4

	
	G1.3
	Vận dụng được các phương pháp phân tích thông tin phù hợp trong các nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
	1.2. CTĐT (Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)

1.4. CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	4

	
	G1.4
	Áp dụng để thực hiện chi tiết các bước tiến hành phân tích cho vấn đề nghiên cứu cụ thể
	1.4. CTĐT: (Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1.5. CTĐT: (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế y tế)
	3

	G2
	G2.1
	Phát triển kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm
	2.2. CTĐT(Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế y tế)
	3

	
	G2.2
	Phát hiện, xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
	2.3. CTĐT (Kinh tế đầu tư)

2.4. CTĐT (Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

2.5. CTĐT (Kinh tế phát triển)

2.6. CTĐT (Kinh tế y tế)
	3

	G3
	G3.1
	Chủ động đề xuất hướng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế liên quan đến ngành học
	3.1. CTĐT (Kinh tế đầu tư)

3.2. CTĐT (Kinh tế y tế)

3.3. CTĐT (Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.
  - Nghiên cứu tài liệu học tập.
9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

- Hoàn thành các bài thực hành của học phần.

- Hoàn thành các bài tập nhóm theo yêu cầu.
9.3. Phần khác (nếu có): 
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. < Đỗ Anh Tài >, < Giáo trình phân tích số liệu thống kê>, <NXB Thống kê>, <2008>.
- Tài liệu tham khảo:

1. < Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc >, < Phân tích dữ liệu với SPSS >, < NXB Hồng Đức >, <2008>.

2. < Trần Tiến Khai >, < Phương pháp nghiên cứu kinh tế >, <NXB Lao động xã hội>, <2012>.
3. <John.A.Rice>, < Mathematical Statistics and Data Analysis>.
4. < Trần Thị Kim Thu>, < Giáo trình lý thuyết thống kê >, < NXB ĐH KTQD >, <2012>.
5. < Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh >, < Giáo trình Kinh tế lượng >, < NXB ĐH KTQD >, <2012>.
11. Nội dung giảng dạy chi tiết

	Tiết
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)

	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1,2, 3,4
	Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích thông tin kinh tế
1.1 Các khái niệm cơ bản liên quan đến phân tích thông tin kinh tế 
1.2.
Vai trò của phân tích thông tin kinh tế
1.3.
Các bước tiến hành phân tích thông tin kinh tế
1.3.1.
Thu thập thông tin

1.3.2.
Xử lý thông tin 

1.3.3.
Phân tích thông tin

1.3.4.
Trình bày kết quả nghiên cứu
	G1.1; G1.4
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	 5,6
	Thảo luận chương 1
	G1.1; G 2.1
	3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	7,8,9
	Chương 2: Thu thập thông tin kinh tế
2.1. Xác định thông tin cần thu thập (thông thin thứ cấp, thông tin sơ cấp)
2.2. Thu thập thông tin thứ cấp
2.2.1. Phân loại thông tin thứ cấp (theo chuyên ngành, theo loại tài liệu, theo không gian)
	G1.1;  
G1.2;
G2.2; 


	3
4
3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	10, 11, 12
	2.2.2. Các bước thu thập thông tin thứ cấp
2.3. Thu thập thông tin sơ cấp
2.3.1. Thiết kế bảng hỏi
2.3.2 Các phương pháp thu thập thông tin (thu thập trực tiếp, thu thập gián tiếp)
	G1.1, 

G1.2

G2.2
	3

4

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	13, 14, 15
	2.3.3. Kỹ thuật lấy mẫu
2.3.3.1. Kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên

2.3.3.2. Kỹ thuật lấy mẫu phi ngẫu nhiên
	G 1.1

G1.2
	3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	16, 17, 18
	Thảo luận chương 2
	G1.1; 

G1.2;  

G1.4; G 2.1; G2.2;
G3.1
	3

4
3

3

2
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	19, 20, 21
	Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu và trình bày dữ liệu
3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

3.1.1. Các dạng cơ sở dữ liệu (Excel và SPSS)

3.1.2. Mã hóa dữ liệu 

3.1.2. Thanh lọc dữ liệu
	G1.1; 

G1.2

G2.2


	3

3

2


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	22, 23, 24
	3.1.3. Phân tổ dữ liệu
3.2. Trình bày dữ liệu

3.2.1. Bảng số liệu

3.2.2. Biểu đồ
	G1.1; 

G1.2; 

	3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	25, 26, 27
	Thảo luận chương 3

Bài tập chương 3
	G1.1; G1.2;

G1.4; G 2.1


	3


	Thảo luận nhóm, giao và HD bài tập
	Thuyết trình nhóm

	28, 29, 30
	Kiểm tra GHP
	G1.1; G1.2; G2.2
	3
3
	
	Kiểm tra tự luận

	31, 32, 33
	Chương 4: Phương pháp phân tích thông tin
4.1. Phương pháp thống kê mô tả

4.1.1. Khái niệm, ý nghĩa

4.1.2. Nội dung của phương pháp thống kê mô tả 
	G1.1; 
G1.3;  

G2.2

	  3

  4

  3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	33, 34, 35
	4.2. Phương pháp phân tích dãy số thời gian

4.2.1. Khái niệm, ý nghĩa

4.2.2. Nội dung của phương pháp phân tích dãy số thời gian 
	G1.1; 

G1.3;  

G2.2

	  3

  4

  3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	36, 37, 38
	4.3. Phương pháp phân tích phương sai

4.3.1. Khái niệm, ý nghĩa

4.3.2. Nội dung của phương pháp phân tích phương sai (phân tích phương sai 1 yếu tố và phân tích phương sai 2 yếu tố)
	G1.1; 

G1.3;  

G2.2

	  3

  3

  3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	39, 40, 41, 42, 43
	4.4. Phương pháp phân tích hồi quy

4.4.1. Khái niệm, ý nghĩa

4.4.2. Nội dung của phương pháp phân tích hồi quy (hồi quy đơn biến và hồi quy đa biến)

4.5. Phương pháp phân tích SWOT

4.5.1. Khái niệm, ý nghĩa

4.5.2. Nội dung của phương pháp phân tích SWOT
	G1.1; 

G1.3;  

G2.2

	  3

  3

  3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	44, 45, 46
	Bài tập chương 4


	G1.2

G2.2

G3.1
	4

3

3
	Bài tập và HD làm bài tập
	Kiểm tra quá trình

	47, 48, 49
	Thảo luận chương 4
	G1.1; G1.3;

G1.4; G 2.1;

G3.1
	3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	50, 51, 52
	Chương 5. Trình bày thông tin kinh tế

5.1. Sử dụng dạng danh mục

5.2. Sử dụng các bảng, biểu

5.3. Báo cáo phân tích

5.3.1. Giới thiệu về báo cáo phân tích

5.3.2. Cấu trúc của báo cáo phân tích
	G 1.1

G 1.4

G 2.2


	3

3

2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	53, 54
	Thảo luận chương 5
	G1.1; G1.4; G2.1; G2.2
	3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 
12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ (%)

	Thảo luận nhóm

Bài tập

Chuyên cần
	Kiểm  tra  thường xuyên: (kiến thức liên quan đến các bước tiến hành phân tích thông tin kinh tế; phương pháp thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu; các phương pháp phân tích thông tin; các hình thức trình bày kết quả phân tích thông tin kinh tế)
	Tiết    5-6;  16-18; 25-26; 47-49;
53-54

Tiết 27;

44-46
	G1.1 
G1.2
G1.3

G1.4
G2.1
G2.2
G3.1 

G1.2 
G1.3

G1.4

G2.2
	3
4
4
3

3
3
2

4
4

3
	Thuyết trình nhóm

Bài tập nhỏ trên lớp

Đi học đầy đủ, thái độ tốt
	10
10
10

	Kiểm tra viết
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tiết 28-30
	G1.1
G1.2
G2.2
	3
3
3
	
	20

	Thi cuối kỳ:

	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút.
	Cuối học kỳ
	G1.1 

G1.2 
G1.3

G1.4
 G2.2

G3.1
	3
4
3

3

3

2
	Viết
	50


*Ghi chú: đối với mỗi nội dung đánh giá, cần lựa chọn một trong các hình thức, phương pháp đánh giá, theo gợi ý sau:

- Hình thức đánh giá: tự luận; bài tập, thảo luận nhóm, bài tập lớn, tiểu luận,… 

- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra viết, KT trắc nghiệm, thuyết trình nhóm, bài tập nhỏ trên lớp, báo cáo tiểu luận,...

12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Trắc nghiệm
	Bài tập
	...
	Thảo luận nhóm
	...
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	
	
	
	x
	
	x
	x

	G1.2
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G1.3
	
	x
	
	x
	
	
	x

	G1.4
	
	x
	
	x
	
	
	x

	G2.1
	
	
	
	x
	
	
	

	G2.2
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G3.1
	
	
	
	x
	
	
	x


13. Các yêu cầu đối với người học

         Đạo đức khoa học:

- Sinh viên không đi học đúng giờ sẽ không được vào lớp (cho đến giờ giải lao)

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ xử lý các thành viên trong các nhóm điểm 0.

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cấm thi
- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người - thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Ngô Thị Mỹ


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:





ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QUẢN TRỊ KINH DOANH
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


      Học phần:  Phân tích thông tin kinh tế


  Mã số: EIA231


  Số tín chỉ: 03





Khoa:  Kinh tế


Bộ môn phụ trách: Thông tin và Phân tích Kinh tế
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